
	ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỞNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Số: ……/…….
V/v báo cáo tổng kết thực hiện
chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học/thạc sĩ/tiến sĩ năm ….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMMẫu số 08

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng… năm …




Kính gửi: 
                                                   -  Ban Giám đốc ĐHQG-HCM;
                                              -  Ban Đối ngoại và Phát triển dự án. 

I.  Tổng quan quá trình đào tạo chương trình liên kết
II.  Tổng quan về các chương trình liên kết 
1. Cơ sở pháp lý  
Các quyết định cho phép theo ngành đào tạo
Việc thực hiện các quyết định phê duyệt/gia hạn/điều chỉnh tại CSSĐT
2. Tổng quan ngành, trình độ đào tạo và văn bằng được cấp
Thống kê theo các tiêu chí sau:
· Tên ngành
· Trình độ đào tạo
· Hình thức liên kết
· Văn bằng được cấp (bản tiếng Việt và bản tiếng nước ngoài)
· Địa điểm đào tạo
III.  Tình hình triển khai chương trình liên kết 
1. Công tác tuyển sinh
· Đối tượng tuyển sinh
· Phương thức tuyển sinh
· Điều kiện ngoại ngữ đầu vào
· Kết quả tuyển sinh theo từng khóa (kèm đánh giá hiệu quả)
2. Quản lý đào tạo
· Chương trình đào tạo
· Ngôn ngữ đào tạo
· Đơn vị phụ trách đào tạo
· Phương pháp đánh giá môn học
· Điều kiện chuyển tiếp
· Điều kiện tốt nghiệp
· Thống kê số liệu:
Bảng 1: Kế hoạch tuyển sinh các CTLKNN trình độ đại học hàng năm
	Stt
	Tên chương trình liên kết
	Chỉ tiêu
	Số đợt tuyển sinh trong năm …….. 
	Thời gian tuyển sinh
	Phương thức tuyển sinh
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 


Bảng 2: Quy mô đào tạo trình độ đại học các CTLKNN
	Stt
	Tên chương trình liên kết
	Quy mô học viên
	Quy mô học viên
tại Việt Nam
	Quy mô học viên
đã chuyển tiếp
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	(thời điểm thống kê báo cáo)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: Quy mô đào tạo được tính dựa trên số lượng học viên đang học đến hết ngày 31/10 hàng năm
Bảng 3: Kết quả tuyển sinh các CTLKNN trình độ đại học.
	Stt
	Tên chương trình liên kết
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3

	
	
	Chỉ tiêu
	Trúng tuyển
	Nhập học
	% nhập học/chỉ tiêu
	Chỉ tiêu
	Trúng tuyển
	Nhập học
	% nhập học/chỉ tiêu
	Chỉ tiêu
	Trúng tuyển
	Nhập học
	% nhập học/chỉ tiêu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Bảng 4: Thống kê số lượng học viên chuyển tiếp và tốt nghiệp.
	Stt
	Tên chương trình liên kết
	Số lượng học viên chuyển tiếp
	Số lượng học viên tốt nghiệp
	Ghi chú

	
	
	
	
	(thời điểm thống kê báo cáo)

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	


Ghi chú: số liệu thống kê đến hết ngày 31/10 hàng năm.
Bảng 5: Kết quả học tập của học viên.
	Stt
	Tên chương trình liên kết
	Số lượng học viên đang học
	Kết quả học tập
	
	Ghi chú

	
	
	
	
	Xếp loại (nếu có)
	(thời điểm thống kê báo cáo)

	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	


· Đánh giá hiệu quả trên tổng số học viên chuyển tiếp/tốt nghiệp.
3. Cơ cấu tổ chức
4. Công tác tổ chức giảng dạy và học tập
5. Số lượng văn bằng được cấp (thống kê theo ngành, khóa tuyển,…)
6. Giảng viên tham gia giảng dạy CTLKNN
· Tiêu chí giảng viên tham gia CTLKNN;
· Số lượng giảng viên tham gia chương trình.
7. Cơ sở vật chất phục vụ CTLKNN tại đơn vị
· Báo cáo chung về cơ sở vật chất phục vụ CTLKNN;
· Thư viện, nguồn học liệu từ trường đối tác,….;
· Phòng thí nghiệm, phòng thực hành…(nếu có).
8. Biện pháp giám sát, đảm bảo chất lượng đào tạo
· Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo;
· Phương pháp quản lý, theo vết học viên trong quá trình đào tạo (trong nước và sau khi chuyển tiếp);
· Các biện pháp hỗ trợ học viên trong quá trình học;
· Đánh giá mức độ hài lòng của học viên;
· Kế hoạch khắc phục, cải tiến chất lượng chương trình.
9. Tài chính
· Học phí: Mức thu học phí
· Báo cáo tình hình tài chính của chương trình liên kết đào tạo năm …
	STT
	NỘI DUNG
	ĐƠN VỊ TÍNH
	SỐ TIỀN
	GHI CHÚ

	I
	TỔNG THU
	
	
	

	1
	Tổng số tiền thu
(số SV x đơn giá)
	
	
	Nếu tính bằng tiền ngoại tệ thì phải có tỷ giá ngân hàng

	2
	Trích nộp nghĩa vụ với cấp trên
	
	
	

	3
	Số tiền thực thu [1-2]
	
	
	

	II
	TỔNG CHI
	
	
	

	1
	Chi phí xây dựng khung chương trình, biên soạn đề cương chi tiết, biên soạn giáo trình tài liệu
	
	
	Theo đúng thỏa thuận đã ký kết với cơ sở nước ngoài

	2
	Chi phí tuyển sinh và quảng bá tuyển sinh
	
	
	

	3
	Tiền lương, tiền công bình quân của 1 giảng viên giảng dạy theo chương trình đào tạo trong 01 năm
	
	
	

	4
	Chi phí coi thi, chấm thi
	
	
	

	5
	Tiền học bổng khuyến khích học tập
	
	
	

	6
	Kinh phí đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KHCN
	
	
	

	7
	Chi phí khấu hao TSCĐ trực tiếp phục vụ công tác giảng dạy, đào tạo
	
	
	Nếu có

	8
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	
	Theo quy định của pháp luật

	9
	Thuế nhà thầu
	
	
	Theo quy định của pháp luật

	10
	Chi phí khác liên quan đến việc mở ngành
	
	
	

	III
	CHÊNH LỆCH THU - CHI
	
	
	

	IV
	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ THEO QUY ĐỊNH
	
	
	Theo quy định tại nghị định 60/2021/NĐ-CP và Thông tư 56/2022/TT-BTC



IV. Đánh giá chung
1. Thuận lợi
2. Khó khăn
3. Kiến nghị
4. Đánh giá về mức độ thành công của CTLKNN

Tài liệu đình kèm:  Số liệu tổng hợp CTLK đào tạo nước ngoài.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban ĐN&PTDA
- Lưu VT, SĐH
	HIỆU TRƯỞNG



Trần Lê Quan




